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Phí duy trì dịch vụ 

Gói giao dịch tài chính 

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2.000 VND/món

10.000 VND/món

2.000 VND/món

5.000 VND/món

Miễn phí

5.000 VND/món

Miễn phí

- Số tiền ≤ 2.000.000 đồng

- Số tiền > 2.000.000 đồng 

Chuyển khoản trong hệ thống Vietbank 

Chuyển khoản ngoài hệ thống Vietbank

1

Phí giao dịch phát sinh2

20.000 VND/món

100.000 VND/món

Miễn phí

Phí yêu cầu thay đổi hạn mức IB.

Phí yêu cầu vượt hạn mức quy định IB. 

Phí thực hiện theo yêu cầu của KH tại quầy3

Phí dịch vụ SMS4

Chuyển khoản nhanh qua NAPAS

2.1

2.2

2.3

20.000 VND/lần
2.000 VND/món

Điều chỉnh/ đăng ký thêm thông tin:
- Số TK, tên truy cập.
- Phương thức xác thực.

Phí tu chỉnh lệnh chuyển tiền, chuyển khoản Theo biểu phí dịch vụ tại quầy3.1

3.2

3.3

3.4

0,01%/món tiền chuyển 
TT: 15.000 VND/món
TĐ: 1.000.000 VND/món


